
Tấm gá VAME-S7-P-N-V14-A
Số bộ phận: 3581412

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Vị trí lắp đặt bất kì

Áp suất vận hành 0 MPa...1 MPa
0 bar...10 bar
0 psi...145 psi

Chống cháy nổ Vùng 1 (ATEX)
Vùng 2 (ATEX)
Vùng 21 (ATEX)
Vùng 22 (ATEX)

Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Lớp chống ăn mòn KBK 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III

Mức độ bảo vệ IP65

Kiểu gắn với lỗ xuyên

Cổng nối khí nén 1 M5
Sơ đồ kết nối NAMUR

Cổng nối khí nén 2 Mặt bích 1/4
cổng kết nối cho van NAMUR

Cổng nối khí nén 3 G1/4

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu của phớt NBR

Vật liệu tấm Nhôm phủ kim loại
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